MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: VẬT LÝ 11 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN (TỈ LỆ 5:5)
	STT


	Nội dung kiến thức/kỹ năng 

(Đơn vị kiến thưc/kỹ năng)
	 Số điểm (Tỷ lệ)/ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	1
	Mô tả dao động 
	
	0.5 
	
	
	
	
	
	

	2
	Các phương trình trong dao động điều hòa 
	
	0.5
	
	0.25
	
	
	
	

	3
	Năng lượng trong dao động điều hòa -  biểu thức 
	
	0.5
	
	
	
	
	
	

	4
	Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng 
	
	0.5
	
	
	
	
	
	

	5
	Sóng; sự truyền sóng và các đặc trưng vật lý của sóng
	
	0.5
	1
	0.25
	
	
	
	

	6
	Sóng điện từ
	
	0.5
	1
	
	
	
	
	

	7
	Giao thoa sóng
	
	0.5
	
	0.25
	1
	
	1
	

	8
	Sóng dừng
	
	0.5
	
	0.25
	1
	
	
	

	Tổng
	0
	4
	2
	1
	2
	0
	1
	0

	
	4
	3
	2
	1


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: VẬT LÝ 11 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN 

	STT
	Nội dung kiến thức/kỹ năng (Đơn vị kiến thưc/kỹ năng
	Yêu cầu cần đạt của các mức độ nhận thực
	 Số điểm (Tỷ lệ)/ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Mô tả dao động 
	* Nhận biết: 
- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.
- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.
	0,5 điểm

(Câu 1, 2 -TN)
	
	
	

	2
	Các phương trình trong dao động điều hòa  
	* Nhận biết: 
Nhận biết các khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để nhận biết phương trình dao động điều hòa
* Thông hiểu: 

- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để hiểu được: vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà. 

- Nêu được các mối liên hệ giữa li độ, vận tốc và gia tốc.

- Xác định được các đại lượng li độ và vận tốc, gia tốc, độ lệch pha giữa từng cặp đại lượng; giá trị các đại lượng tại VTCB và vị trí biên của dao động điều hoà. 
	0,5 điểm

(Câu 3, 4 -TN)
	0,25 điểm

(Câu 5 -TN)
	
	

	3
	Năng lượng trong dao động điều hòa
	* Nhận biết: 

- Nhận biết các khái niệm về động năng, thế năng và cơ năng trong dao động điểu hòa
· Viết được các công thức tính động năng, thế năng và cơ năng dao động điều hòa 
	0,5 điểm

(Câu 6, 7 -TN)
	
	
	

	4
	Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng 
	* Nhận biết: 

- Nhận biết được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.
- Nhận biết được thế nào là dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.
	0,5 điểm

(Câu 8, 9 -TN)
	
	
	

	5
	Sóng; sự truyền sóng và các đặc trưng vật lý của sóng.
	* Nhận biết:
- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang.
- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.
* Thông hiểu:
- Nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang;
- Viết được phương trình sóng ; u = Acos (ωt - 2πx/λ)
- Áp dụng được công thức v = λf (một phép tính)
	0,5 điểm

(Câu 10,11 -TN)
	0,25 điểm

(Câu 12 -TN)

+ 1 điểm

(Bài 1  -TL)
	
	

	6
	Sóng điện từ
	* Nhận biết:

- Nêu được sóng điện từ là gì.
- Nêu được công thức T = 1/f .
- Nêu được các tính chất của sóng điện từ.
- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại.
- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia tử ngoại.
- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X.
- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.
- Nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng (ánh sáng có bản chất là sóng điện từ).

* Thông hiểu:

- Áp dụng được công thức T, tần số ở mức độ đơn giản.

- So sánh được các bước sóng, tần số, chu kì của sóng.
điện từ trong các vùng của thang sóng vô tuyến.
- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào, tần số nào là tia hồng ngoại, tia tử ngoại.
- So sánh được tính chất của các tia.
- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào, tần số nào là tia X.
- So sánh được tính chất của các tia hồng ngoại, tử ngoại và tia X.
- So sánh được bước sóng của các vùng của sóng điện từ.
	0,5 điểm

(Câu 13,14 -TN)
	1 điểm

(Bài 2  -TL)
	
	

	7
	Giao thoa sóng
	* Nhận biết:

- Nêu được đặc điểm của 2 nguồn sóng kết hợp; 2 sóng kết hợp;

- Ghi được công thức xác định vị trí của cực đại giao thoa và cực tiểu giao thoa;

- Nêu được định nghĩa hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- Nêu được công thức tính khoảng vân; công thức xác định vị trí vân sáng, vân tối.
- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

* Vận dụng:
- Biết cách tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ để tính vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.
- Biết cách dựa vào công thức để tính được bước sóng, số lượng các cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa.
- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

- Tính được khoảng vân, và các đại lượng trong công thức khoảng vân. Hiểu được khoảng vân là khoảng cách giữa các vân sáng liên tiếp (hoặc vân tối liên tiếp).
- Hiểu và áp dụng được các công thức i, x ở mức độ đơn giản.

- Vận   dụng   được  công  thức i,x để giải bài tập đơn giản
*Vận dụng cao:
- Vận dụng được các kiến thức về giao thoa sóng để giải được các bài toán
- Vận   dụng   được  công  thức i, x và các kiến thức tổng hợp để giải các bài tập 
	0,5 điểm

(Câu 15,16 -TN)
	0,25 điểm

(Câu 17 -TN)


	1 điểm

(Bài 3  -TL)
	1 điểm

(Bài 5  -TL)

	8
	Sóng dừng
	* Nhận biết:
- Nêu được sóng dừng là gì?

- Nêu được khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp, hai nút liên tiếp, giữa một bụng và một nút liên tiếp;

· Nêu được đặc điểm của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ.

* Thông hiểu:
Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

*Vận dụng:
- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng bằng phương pháp sóng dừng;
- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.
	0,5 điểm

(Câu 18,19 -TN)
	0,25 điểm

(Câu 20 -TN)


	1 điểm

(Bài 4  -TL)
	


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: VẬT LÝ 11
PHẦN MỘT – TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 

Câu 1: Dao động là chuyển động có

A. giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.

B. qua lại hai bên vị trí cân bằng và không giới hạn không gian.

C. vị trí chuyển động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

D. lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian.
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ0), trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thởi điểm t là

A. ωt + φ0.


B. ω.






C. φ0.



D. ωt.
Câu 3: Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa của một chất điểm?


A. x = Acos(ωt + φ0) cm. 



B. x = Atcos(ωt + φ0) cm.


C. x = Acos(ω + φ0t) cm. 



D. x = Acos(ωt2 + φ0) cm.

Câu 4: Chu kì dao động là 

A. khoảng thời gian ngắn nhất để vật dao động trở lại trạng thái ban đầu.

B. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s.

C. khoảng thời gian để vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.

D. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
Câu 5: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với

A. bình phương biên độ dao động.


B. biên độ dao động.

C. chu kỳ dao động.




D. li độ của dao động.
Câu 6: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa?


A. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên.

B. Động năng tăng, thế năng giảm khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên.


C. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở VTCB.


D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến VTCB.

Câu 7: Trong dao động điều hòa, vận tốc và gia tốc biến thiên điều hòa theo thời gian và có cùng 


A. tần số.


B. biên độ.





C. pha ban đầu.

D. pha.

Câu 8: Khi nói về dao động tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Biên độ dao động của vật luôn giảm dần theo thời gian.


B. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.


C. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.


D. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian

Câu 9: Mỗi khi xe buýt đến bến, xe chỉ tạm dừng nên không tắt máy. Hành khách trên xe nhận thấy thân xe dao động, dao động này là:
A. Dao động cưỡng bức. 


B. Dao động điều hòa. 

C. Dao động tắt dần. 



D. Dao động riêng.
Câu 10: Câu chuyện về một giọng hát opera cao và khỏe có thể làm vỡ cái cốc uống rượu có thể giải thích do hiện tượng:
A. cộng hưởng cơ. 



B. giao thoa sóng. 



C. sóng dừng. 



D. phản xạ sóng.
Câu 11: Sóng điện từ và sóng cơ học KHÔNG có chung tính chất nào dưới đây?


A. Truyền được trong chân không.

B. Phản xạ.




C. Mang năng lượng.



D. Khúc xạ.


Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Sóng điện từ luôn là sóng ngang và lan truyền được cả trong môi trường vật chất và môi trường chân không.


B. Cũng giống như sóng âm, sóng điện từ có thể là sóng ngang hoặc là sóng dọc.


C. Sóng điện từ chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất.


D. Vận tốc truyền của sóng điện từ bằng 
[image: image1.wmf]8

3.10m/s,

 không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.

Câu 13: Điểm chung của sóng trên mặt nước và sóng vô tuyến là


A. sóng ngang.




B. sóng dọc.





C. nhìn thấy được.



D. tốc độ như nhau.

Câu 14: Trong các loại tia sau, tia nào có tần số nhỏ nhất?


A. tia hồng ngoại.


B. tia đơn sắc lục.




C. tia tử ngoại.



D. tia Rơn-ghen.
Câu 15: Hai sóng kết hợp là hai sóng có 


A. cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
B. cùng tần số.


C. độ lệch pha không đổi theo thời gian.



D. cùng biên độ.

Câu 16: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp M và N dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng pha, các điểm nằm trên đường trung trực của MN


A. có biên độ sóng tổng hợp bằng 2A.




B. có biên độ sóng tổng hợp bằng A. 



C. đứng yên không dao động.





D. dao động với biên độ trung bình.
Câu 17: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp, hai điểm liên tiếp nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn là một cực tiểu và một cực đại giao thoa thì cách nhau một khoảng là


A. 
[image: image2.wmf]l

/4.


B. 
[image: image3.wmf]l

/2.


C. 
[image: image4.wmf]l

.


D. 2
[image: image5.wmf]l

.
Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khoảng cách giữa hai vân sáng cạnh nhau là

A. 
[image: image6.wmf].D

.

a

l




B. 
[image: image7.wmf].a

.

D

l




C. 
[image: image8.wmf].

aD

l



D. 
[image: image9.wmf]a.x

.

D

 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về khoảng vân?
A. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng.
B. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng kế tiếp. 
C. Khoảng vân là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng. 
D. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp. 
Câu 20: Một dây đàn hồi có chiều dài ℓ, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất ℓà:


A. 2ℓ 


B. ℓ 


C. ℓ/2 

D. 4ℓ
PHẦN HAI – TỰ LUẬN (5 điểm): 

Bài 1: Một mũi nhọn S được gắn vào đầu một lá thép nằm ngang và chạm nhẹ vào mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 50 Hz, tạo ra trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 12 gợn lồi liên tiếp là 33 cm. Tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng. 

Bài 2: Một sóng điện từ lan truyền trong không khí với vận tốc c = 3.108 m/s có tần số f = 300kHz. Tính bước sóng của sóng này.

Bài 3: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B dao động cùng phương trình uA = uB = 4cos(10πt) (cm). Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng là 40cm/s. Hãy cho biết tại điểm M cách hai nguồn A và B lần lượt là 20cm và 28cm là cực đại hay cực tiểu?

Bài 4: Trên một sợi dây dài [image: image11.png]90 cm



 có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 1[image: image13.png]00 Hz



. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu?
Bài 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe S1, S2 cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe S1, S2 đến màn là 2m. Khi chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 = 0,45μm đến màn thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với một vân sáng của bức xạ λ1. Hãy cho biết giá trị λ1 là bao nhiêu? Biết bức xạ đơn sắc λ1 có giá trị nằm trong khoảng 0,38µm < λ1< 0,76µm.

------HẾT-----
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MÔN: VẬT LÝ 11 - KHTN
Bài 1: 

[image: image15.png]11A=33=>1=3cm







(0,25 + 0,25)
[image: image17.png]Af=3.50=150cm/s







(0,25 + 0,25)
Bài 2: 


λ = c / f = 3.10 8 / 300.103 = 1000 m.
(0,25 + 0,25 + 0,5)

Bài 3: 

Chu kì T = [image: image19.png]


 


(0,25)

Bước sóng: λ = v.T = 40.0,2 = 8 cm

(0,25)
Ta có d2 – d1 = k.λ




(0,25)
 ( k = 1: M là vân cực đại.


(0,25)
Bài 4: 

Ta có: l = k. [image: image21.png]


 ( v = 20 m/s

(0,25 + 0,25 + 0,5)
Bài 5: 

Ta có : k1.i1 = k2.i2 ( k1.λ1 = k2.λ2 

(0,25)




( λ1 = [image: image23.png]k2.2

K1



=[image: image25.png]135
=3





(0,25)
Theo đề: 
0,38µm < λ1< 0,76µm. ( k1 = 2 ( λ1 = 0,675µm.
(0,25 + 0,25)
Lưu ý: Học sinh thiếu hoặc sai đơn vị ĐÁP SỐ trừ 0,25 điểm – Toàn bộ phần bài toán trừ tối đa 0,5 điểm.
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